
TT Họ và tên Ngày sinh Đoạt giải cuộc thi Lý do 

1 Nguyễn Thanh 

Bình 

25.04.2000 
Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 

Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải KHKT 

2 Đoàn Bá Cường 27.12.2000 Triển lãm TK và sáng tạo QT tại Đài Loan 
Triển lãm không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

3 Phạm Thế Dũng 01.03.2000 Kỳ thi Học sinh giỏi THPT quốc gia 
Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải môn thi 

4 
Đoàn Ngọc Hiếu 
 

30.12.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia Thiếu hồ sơ 

5 Lê Chí Hiếu 04.11.2000 
Kỳ thi Phát minh và Sáng tạo TG tại Hàn 

Quốc 
Kỳ thi không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

6 Nguyễn Thị Hoàn 25.04.2000 Kỳ thi Học sinh giỏi THPT quốc gia 
Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải môn thi 

7 Trần Việt Hoàng 11.10.2000 
Cuộc thi Phát minh và sáng chế TG tại 

Hàn Quốc 
Cuộc thi không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

8 
Nguyễn Kim Hùng 

 
31.08.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia Thiếu hồ sơ 

9 Lương Gia Hưng 22.09.2000 
Cuộc thi Sáng tạo và sáng chế TG tại Hàn 

Quốc 

Cuộc thi không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

10 Đào Trung Kiên 25.07.2000 
Cuộc thi Sáng tạo và sáng chế TG tại Hàn 

Quốc 

Cuộc thi không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

11 
Lê Tùng Lâm 

 
10.07.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia Thiếu hồ sơ 

12 Nguyễn Nhật Lâm 16.05.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải KHKT 



13 Ngô Xuân Long 22.10.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải KHKT 

14 Vương Đức Mạnh 14.08.2000 
Cuộc thi Phát minh và sáng chế TG tại 

Hàn quốc 

Cuộc thi không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

15 Đào Công Minh 18.09.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải KHKT 

16 Lê Tuấn Minh 08.01.2000 
Cuộc thi Sáng chế Sáng tạo KHKT Quốc 

tế tại Hàn Quốc 

Cuộc thi không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

17 
Nguyễn Ngọc 

Minh 
12.09.2000 

Triễn lãm phát minh và sáng chế châu Âu 

tại Rumani 

Triển lãm không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

18 Nguyễn Văn Thức 25.11.2000 Triển lãm TK và sáng chế QT tại Đài Loan 
Triển lãm không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

19 Nguyễn Đức Thành 06.09.2000 Triển lãm TK và sáng tạo QT tại Đài Loan 
Triển lãm không nằm trong danh mục 

được tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT 

20 Vũ Thanh Thủy 23.05.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia Thiếu hồ sơ 

21 Đỗ Hữu Toàn 19.04.2000 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
Đăng ký vào các ngành không tuyển 

thẳng giải KHKT 

 


